TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Tài chính – ngân hàng                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:  Tài chính doanh nghiệp
Mã học phần:….

Số tín chỉ: 3.

Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ

Đào tạo trình độ: Cao đẳng, Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán, tài chính – ngân hàng, kiểm toán.
Bộ môn quản lý: Tài chính – ngân hàng.
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35.
- Làm bài tập trên lớp:   5
- Thảo luận: 5

- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần 



Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp; kiến thức về sử dụng vốn trong kinh doanh tuân thủ các qui định của bộ tài chính, các chuẩn mực của nhà nước; các phương pháp xác định chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm, doanh thu, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của các loại hình doanh nghiệp; cách thức quản lý, bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


Chủ đề 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp


Chủ đề  2. Chi phí – giá thành sản phẩm.


Chủ đề  3. Doanh thu và lợi nhuận


Chủ đề  4. Quản lý vốn kinh doanh 

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp; các tổ chức tài chính doanh nghiệp

2. Tài sản và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
	2

2

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp

2. Công nhận những khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Có ý thức vận dụng vào hoạt động học tập và thực tiễn phù hợp 
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về  bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp

2. Nắm vững khái niệm và đặc điểm tài sản cũng như nguồn hình thành nên tài sản trong kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Phân loại được tài sản và nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.
	2
3
3


Chủ đề 2: Chi phí và giá thành sản phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh. 

2. Giá thành sản phẩm sản xuất, giá thành tiêu thụ

3. Phương pháp tính và lập kế hoạch giá thành sản phẩm
	2

3

3

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận các khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

2. Công nhận các phương pháp xác định chi phí sản xuất – kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí khác và các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất, giá thành tiêu thụ của doanh nghiệp.

3. Có ý thức vận dụng vào hoạt động học tập và thực tiễn phù hợp
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về các khái niệm, phân loại chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm.

2. Nắm vững kiến thức các phương pháp xác định chi phí sản xuất – kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí khác và các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất, giá thành tiêu thụ.

3. Biết cách lập kế hoạch giá thành sản phẩm và ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành sản phẩm
	2

3

3


Chủ đề 3: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nội dung, các tiêu chuẩn nhận biết doanh thu, phương pháp xác định doanh thu và thu nhập khác.

2. Phương pháp tính các loại thuế ảnh hưởng đến doanh thu và thu nhập của doanh nghiệp

3. Nội dung, phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp. 

4. Phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp
	3

3

3

2

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận tiêu chuẩn nhận biết doanh thu, phương pháp xác định doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp

2. Công nhận các phương pháp tính các loại thuế ảnh hưởng đến doanh thu và thu nhập của doanh nghiệp, công nhận các phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp

3. Có ý thức vận dụng vào hoạt động học tập và hoạt động thực tiễn phù hợp
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về các khái niệm, các qui định của bộ Tài chính cách xác định doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp

2. Biết cách tính toán các phương pháp tính thuế của một số loại thuế tác động trực tiếp đến doanh thu và thu nhập của doanh nghiệp. 

2. Nắm vững kiến thức phương pháp xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 

3. Biết cách lập báo cáo kết quả kinh doanh và hiểu được ý nghĩa của chỉ tiêu lợi nhuận doanh nghiệp. 
	3

3

3

2




Chủ đề 4: Quản lý vốn kinh doanh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vốn dài hạn và vốn ngắn hạn.

2. Tài sản sản cố định.  

3. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định, phương pháp khấu hao TSCĐ. 
	2

2

3

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận vốn dài hạn, vốn ngắn hạn
2. Công nhận những khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định; hao mòn và khấu hao tài sản cố định, phương pháp khấu hao TSCĐ. 

3. Thường xuyên có ý thức thực hiện quản lý và bảo toàn vốn có hiệu quả
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức khái niệm, đặc điểm của vốn dài hạn và vốn ngắn hạn.

2. Biết cách phân loại vốn trong quản lý vốn kinh doanh.

3. Biết cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình, vô hình và tài sản cố định thuê tài chính. 

4. Nắm vững các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.  
	2

2

3

3




4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	5
	 
	 
	 
	15
	20

	2
	13
	2
	2
	 
	27
	44

	3
	12
	2
	2
	 
	28
	44

	4
	5
	1
	1
	 
	20
	27

	Tổng
	35
	5
	5
	
	90
	135


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn TCNH
	Tài chính doanh nghiệp
	2011
	LH nội bộ
	Thư viện

	2
	Nguyễn Minh Kiều
	Tài chính doanh nghiệp: Lý thuyết - Bài tập - Bài giải
	2008
	Thống kê
	Thư viện

	3
	Bùi Hữu Phước
	Tài chính doanh nghiệp
	2009
	Tài chính
	Thư viện

	4
	Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực
	Giáo trình tài chính doanh nghiệp 1,2,3
	2010
	Tải chính
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh 10%
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…10%
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo 10%
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp 10%
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành 10%
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
